
DANH SÁCH 

 Sản phẩm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Lai Châu  

đợt 1 năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày           /       /2023 của UBND thành phố Lai Châu) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể 
Điểm 

TB 

Xếp 

hạng sao 

I Sản phẩm đánh giá, phân hạng 

1 
Đông trùng hạ thảo sinh 

khối tươi 

Công ty TNHH MTV Nấm Mai Vàng 

51,73 3 Sao 

2 Bột đông trùng hạ thảo 52,82 3 Sao 

3 
Đông trùng hạ thảo sấy 

thăng hoa 
52,36 3 Sao 

4 
Đông trùng hạ thảo ngâm 

mật ong 
53,00 3 Sao 

5 
Đông trùng hạ thảo Huy 

Hùng (sấy khô) 
Hộ kinh doanh Đào Huy Hùng 53,73 3 Sao 

6 
Đông trùng hạ thảo An 

Ngân - Sấy thăng hoa 
Họ kinh doanh Phạm Thị Hà 

54,09 3 Sao 

7 
Đông trùng hạ thảo An 

Ngân - Quả thể tươi 
54,36 3 Sao 

8 
Đông trùng hạ thảo sấy 

thăng hoa Hoàng Ngân 
Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hoan 

52,64 3 Sao 

9 
Đông trung hạ thảo tươi 

Hoàng Ngân 
54,00 3 Sao 

10 Thịt lợn sấy Trường Hà 

Hộ kinh doanh Đồng Xuân Trường 

56,10 3 Sao 

11 Thịt trâu sấy Trường Hà 56,40 3 Sao 

12 Ba chỉ hun khói 
Hộ kinh doanh Đèo Thị Sớp 

54,60 3 Sao 

13 Nạp sườn hun khói 54,90 3 Sao 

14 
Rượu chuối (hương vị 

cam chuối) 

Hộ kinh doanh Hà Thị Ngọc Thúy 

56,09 3 Sao 

15 Rượu chuối (chuối hột) 55,82 3 Sao 

16 Rượu chuối macca 56,36 3 Sao 

17 
Rượu chuối hương vị 

truyền thống 
56,00 3 Sao 
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18 
Rượu vang chuối Lai 

Châu 
58,36 3 Sao 

II Sản phẩm đánh giá, phân hạng lại 

1 Thịt lợn sấy khô 

Hộ kinh doanh Đèo Thị Sớp 

56,40 3 Sao 

2 Thịt trâu sấy khô 56,50 3 Sao 

3 Rượu Putaleng Công ty TNHH MTV Lộc trời Lai Châu 59,80 3 Sao 

4 Gạo dâu Lai Châu HTX nông nghiệp Quyết Tâm 57,50 3 Sao 
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